
Tờ thông tin cho những người nhận sự săn 
sóc cho người cao niên trong viện dưỡng lão

Vui hưởng việc 
ăn uống trong 
săn sóc cho 
người cao niên
Tờ thông tin này phác thảo 
những gì quý vị và đội săn sóc 
cho quý vị có thể thực hiện để 
làm cho trải nghiệm về ăn uống 
của quý vị đầy thích thú.

Trải nghiệm về ăn uống bao 
gồm thực phẩm và các thức 
uống được cung cấp, dịch vụ mà 
quý vị nhận được, và bầu không 
khí. Một trải nghiệm ăn uống 
tốt cải thiện tình trạng hạnh 
phúc của quý vị và nâng cao 
chất lương cuộc sống của quý vị.

Tại sao điều này quan trọng
Nghiên cứu cho thấy một trải nghiệm về ăn 
uống tốt gia tăng sự thích thú của quý vị với 
thực phẩm và các thức uống. Ăn uống tốt giúp 
quý vị lúc nào cũng được bồi dưỡng đầy đủ và 
mạnh khỏe. Điều đó có thể giảm khả năng sụt 
ký, suy dinh dưỡng, yếu đuối, té và sức khỏe kém.

Điều đó được thực hiện bằng cách nào
Trải nghiệm về ăn uống của quý vị phải là thích 
thú, có sự tôn trọng và đáp ứng những sở thích 
của quý vị, bất kể tại đâu, khi nào, ăn món gì và 
ăn uống ra sao và quý vị ăn uống với ai.

Đội săn sóc về thực phẩm và ăn uống của quý 
vị bao gồm nhân viên dịch vụ thực phẩm, nhân 
viên săn sóc, kể cả các đầu bếp và người nấu 
ăn, những người này phải được huấn luyện để 
nấu ăn cho người cao niên. Họ phải làm việc 
với quý vị như trong cùng một đội.
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Một trải nghiệm thích thú về ăn 
uống phải đáp ứng những Tiêu 
Chuẩn Chất Lượng trong Săn Sóc 
Người Cao Niên 

Tiêu chuẩn 1: Phẩm giá và 
lựa chọn của người tiêu thụ
"Tôi được đối xử đúng phẩm 

giá và có sự tôn trọng, và có thể duy trì 
danh tính của tôi. Tôi có thể có những 
lựa chọn có hiểu biết về sự săn sóc và 
các dịch vụ cho tôi, và sống cuộc sống 
tôi chọn.”

Tiêu chuẩn 2: Đánh giá và lên 
kế hoạch liên tục với những 
người tiêu thụ

"Tôi là một đối tác trong cuộc đánh giá 
và lên kế hoạch liên tục, điều này giúp 
tôi có được sự săn sóc và những dịch 
vụ tôi cần cho sức khỏe và hạnh phúc 
của tôi” 

Tiêu chuẩn 4: Dịch vụ và hỗ 
trợ cho cuộc sống hàng ngày
"Tôi có những dịch vụ và hỗ 

trợ cho cuộc sống hàng ngày, chúng 
quan trọng cho sức khỏe và hạnh phúc 
của tôi và chúng giúp tôi làm những 
điều tôi muốn làm.”

Đội săn sóc của quý vị phải xét đến những yếu 
tố sau đây khi lên kế hoạch cho trải nghiệm về 
ăn uống của quý vị: 

 Hiểu những gì quý vị thích và không thích 
Đội săn sóc của quý vị phải biết ở nơi nào và 
khi nào quý vị thích ăn, quý vị thích ăn với 
ai, quý vị ăn và uống món gì và bao nhiêu, 
và quý vị muốn thực phẩm được trình bày 
ra sao. 

�  Kiểm tra với quý vị vì những gì quý vị thích 
và không thích có thể thay đổi 
Quý vị có thể thay đổi ý kiến về những gì quý 
vị thích và không thích bất cứ lúc nào thí dụ 
quý vị muốn ăn trong phòng mình hôm nay 
và cùng ăn với những người khác tại phòng 
ăn tập thể vào ngày khác.

 Cung cấp các chọn lựa về ăn uống để hỗ 
trợ những gì quý vị thích và không thích  
Điều này có thể bao gồm giờ ăn kéo dài, để 
quý vị có thể ăn khi nào thích hợp với mình; 
các bữa dọn sẵn để tự lấy; tự phục vụ; và đặt 
món ăn theo thực đơn để quý vị có thể chọn 
thức ăn và uống cho chính mình.

 Cung cấp các bữa ăn vặt vào mọi lúc 
trong ngày 
Điều này cho phép quý vị có dịp chọn thời 
điểm mình ăn.
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 Giao lưu với quý vị vào những giờ ăn 
Nhân viên phải sẵn sàng để hỗ trợ quý vị 
và giúp đỡ vào giờ ăn nếu quý vị cần hoặc 
yêu cầu giúp đỡ, và bắt chuyện khi thời gian 
cho phép.

 Tôn trọng phẩm giá của quý vị 
Phẩm giá của quý vị phải luôn luôn được 
tôn trọng bất kể cách thức, nơi chốn và 
món mà quý vị ăn.

 Tôn trọng những yêu cầu văn hóa, tôn 
giáo và dinh dưỡng của quý vị  
Điều này có thể bao gồm thực phẩm dao 
nĩa thích hợp với văn hóa, như là đũa, 
muỗng, nĩa và các chén để rửa tay, và dành 
thời gian cho cầu nguyện theo văn hóa 
hoặc tập quán trong giờ ăn. Hãy ghi nhớ, 
những sở thích của quý vị là quan trọng và 
không được bỏ qua. 

 Cung cấp các bữa ăn chính và ăn vặt có bề 
ngoài và hương vị hấp dẫn và được dọn ra 
ở đúng nhiệt độ và độ mềm  
Điều này diễn ra bất kể khi nào hoặc nơi nào 
quý vị chọn để ăn và bất kể quý vị ở cách 
nhà bếp bao xa. 



Quý vị phải cảm thấy thoải mái khi thảo luận 
về những gì quý vị thích và không thích và ưa 
chuộng với đội săn sóc của mình, bao gồm:

 Yêu cầu ăn chung với gia đình  
Quý vị có thể yêu cầu một nơi yên tịnh để 
ăn với gia đình và bạn bè của mình, cách xa 
phòng ăn tập thể. Nếu thành viên gia đình 
của quý vị không sống ở gần, quý vị có thể 
nhờ nhân viên tổ chức một cuộc gọi qua 
video trong những giờ ăn. 

 Yêu cầu gặp các đầu bếp và người nấu bếp 
để cho họ biết quý vị nghĩ gì về thực phẩm 
và đưa ra những gợi ý về các cách nấu ăn, 
các bữa ăn chính và ăn vặt 
Các đầu bếp và người nấu bếp và nhân viên 
săn sóc cũng có thể chia sẻ bữa ăn với quý 
vị, nếu thời gian cho phép. 

 �Có những gợi ý quanh trải nghiệm ăn uống 
của quý vị 
Điều này có thể bao gồm những suy nghĩ 
của quý vị về thực đơn hoặc phòng ăn và 
cách sắp đặt bàn ghế trông ra làm sao.

 Cảm thấy tự tin là quý vị có thể phản 
hồi cho nhân viên và nhà cung cấp dịch 
vụ săn sóc người cao niên về những 
bữa ăn và trải nghiệm ăn uống của quý 
vị và tin là phản hồi sẽ được tôn trọng 
và đón nhận 
Quý vị phải có thể cung cấp phản hồi mà 
không bị coi là người rắc rối hoặc gặp 
phải những hậu quả tiêu cực.
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Vài nhân viên có thể không 
quen với những nhu cầu, những 
điều quý vị thích và không thích.
Hãy cho họ biết những ưa thích và đòi 
hỏi của quý vị về bữa ăn bao gồm quý 
vị thích ăn gì và ăn bao nhiêu, bao lâu 
ăn một lần và mọi giúp đỡ mà quý vị 
muốn có. 

Quý vị có thể điền vào “Tờ ghi các 
sở thích về thực phẩm và ăn uống” 
tại www.agedcarequality.gov.
au/resources/food-and-dining-
preferences-fact-sheet và yêu cầu có 
sẵn tờ này trong.
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Phải làm gì nếu quý vị quan ngại về 
trải nghiệm ăn uống của mình
1. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ cho 

người cao niên của quý vị.

2. Yêu cầu người quản lý về săn sóc của quý 
vị tiếp xúc một chuyên viên dinh dưỡng, 
chuyên viên phát âm hoặc chuyên viên về kỹ 
năng sống để thu xếp một cuộc tư vấn.

•	Các chuyên viên dinh dưỡng có thể xem xét 
các nhu cầu dinh dưỡng và kế hoạch thực 
đơn của quý vị và đề nghị các bữa ăn và trải 
nghiệm ăn tốt nhứt cho quý vị.

•	Các chuyên viên phát âm có thể kiểm tra 
cách quý vị nuốt và tư vấn các kế hoạch để 
hỗ trợ việc ăn/uống.

•	Các chuyên viên về kỹ năng sống có thể 
tư vấn về mọi hỗ trợ mà quý vị cần để ăn 
và uống một cách độc lập, như là dao nĩa, 
chén dĩa, ghế và bàn đã sửa đổi.

3. Điện thoại cho Đường dây Hỗ trợ của Mạng 
Lưới Bênh Vực Người Cao Niên ((the Older 
Person’s Advocacy Network (OPAN)) số 1800 
700 600 
8 giờ sáng – 8 giờ tối Thứ Hai đến Thứ Sáu  
10 giờ sáng – 4 giờ chiều Thứ Bảy

OPAN hỗ trợ người già và các người đại diện 
của họ để xử trí các vấn đề liên quan đến các 
dịch vụ săn sóc người cao niên được Chính 
phủ Liên bang tài trợ.

4. Điện thoại cho Ủy Ban về Chất Lượng và 
An Toàn trong Săn Sóc Cho Người Cao Niên 
(Aged Care Quality and Safety Commission) 
số 1800 951 822 (gọi miễn phí) nếu quý vị 
muốn cung cấp phản hồi về một dịch vụ săn 
sóc người cao niên hoặc làm đơn khiếu nại.

Thông tin khác
Các tờ thông tin khác có sẵn tại www.
agedcarequality.gov.au/consumers/food-
dining-and-nutrition :

Ăn uống
•	Tấm áp phich về trải nghiệm ăn uống của quý 
vị (Your dining experience poster)

•	Tờ thông tin về những lựa chọn của quý vị là 
quan trọng (Your choices matter fact sheet)

Lựa chọn
•	Tờ thông tin về các lựa chọn về thực phẩm, 
thức uống và trải nghiệm ăn uống của quý 
vị trong săn sóc cho người cao niên (Making 
choices about your food, drink and dining 
experience in aged care fact sheet)

•	Tấm áp phich về thực phẩm và thức uống tại 
nhà nơi quý vị nhận sự săn sóc cho người cao 
niên – quyền của quý vị được lựa chọn và liều 
lĩnh (Food and drink in your aged care home – 
your right to choose and take risks poster)

•	Tấm áp phich về quyền của quý vị có nhiều 
lựa chọn về thực phẩm, thức uống và trải 
nghiệm ăn uống trong săn sóc cho người cao 
niên tại viện dưỡng lão (Your right to make 
choices about food, drink and your dining 
experience in residential aged care poster)

Hiến Chương Các Quyền Về Sự Săn Sóc Cho 
Người Cao Niên (Charter of Aged Care Rights) 
www.agedcarequality.gov.au/consumers/
consumer-rights
Các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Trong Săn Sóc Cho 
Người Cao Niên (Aged Care Quality Standards) 
www.agedcarequality.gov.au/providers/
standards

Điện thoại  
1800 951 822

Trang mạng  
agedcarequality.gov.au

Viết thư 
Aged Care Quality and Safety Commission 
GPO Box 9819, tại thủ đô tiểu bang quý vị
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